
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B4 (Thu Hường)  

Tên giáo viên: Lớp B4  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 03/10 đến 07/10 

Tuần 2 

Từ 10/10 đến 14/10 

Tuần 3 

Từ 17/10 đến 21/10 

Tuần 4 

Từ 24/10 đến 28/10 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: cô quan sát, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép với ông bà, bố mẹ ( người đưa 

trẻ đến lớp), chào cô giáo; thực hiện cất ba lô vào tủ, cởi giầy dép để đúng nơi qui 

định.Cô trao đổi nhanh về tình hình của trẻ. 

* Tập thể dục theo nhạc chung của nhà trường : 

Khởi Động :đi vòng tròn theo các tư thế: giơ 2 tay kiễng gót, dang 2 tay đi bằng má bàn 

chân, đi cúi, chạy chậm, chạy nhanh. 

Trọng động: Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

-Tay: + Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở 

bàn tay).  

+ Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu).. 

- Chân:+Nhún chân.+Ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ. +Đứng, lần lượt từng chân co 

cao đầu gối. 

- Lưng, bụng, lườn: + Cúi về phía trước, ngửa người ra sau. + Quay sang trái, sang 

phải. 

+ Nghiêng người sang trái, sang phải. 

- Bật: “Tách và chụm chân”. 

Hồi tĩnh: ” Hai tay đưa từ trên vòng xuống dưới rồi đưa lên cao”  
 

 

Trò chuyện 

* Trò chuyện về những việc bé đã làm trong 2 ngày nghỉ cuối tuần 

* Trò chuyện về một số đặc điểm riêng của bé: Tên, tuổi, giới tính, sở thích, tính 

cách….  
 

* Trò chuyện về các món ăn và các chất dinh dưỡng, vệ sinh trong ăn uống...  

* Trò chuyện với trẻ về ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: nói được ngày 20/10 là ngày gì? 

Và ý nghĩa của ngày đó  

MT41, 

MT43 



 

- Tìm hiểu về bản thân, giới thiệu tên, tuổi, sở thích, trò chuyện về các giác quan trên 

cơ thể, vai trò của chúng 

( Trò chuyện về 5 giác quan của bé: Kể tên, công dụng, cách chăm sóc bảo vệ...của 5 

giác quan;) (MT41)  
 

* Trò chuyện về địa chỉ, số nhà ...của trẻ (MT43)  
 

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ chiếc kem  
 

Hoạt động tạo hình 

- Vẽ chân dung bạn 

trai hoặc bạn gái  
 

Hoạt động tạo hình 

- Trang trí bưu thiếp 

tặng cô giáo, tặng mẹ 

(MT90)  
 

Hoạt động tạo hình 

- Gấp tranh hoa giấy  
 

MT8, 

MT35, 

MT90 

T3 

Làm quen với toán 

Lập số 3 (Tiết 1) 

Nhận biết số 3  
 

Làm quen với toán 

- Sắp xếp 3 đối tượng 

theo quy tắc (MT35)  
 

Làm quen với toán 

- Phân biệt hình tròn, 

vuông, tam giác, chữ 

nhật  
 

Làm quen với toán 

- Xác định phía trên, 

phía dưới, phía trước, 

phía sau của bạn 

khác  
 

T4 

Âm nhạc 

- DH: Cùng đi đều 

- NH:Đường và chân 

- TC: Bao nhiêu bạn 

hát  
 

Văn học 

-Truyện: Gấu con bị 

đau răng  
 

Âm nhạc 

-VĐTN: Mẹ đi vắng  

-NH: Khúc hát ru 

người mẹ trẻ  

-TC: Tai ai tinh  
 

Văn học 

- Thơ: Tâm sự của 

cái mũi  
 

T5 

Khám phá 

- Bé cần gì để lớn lên 

Khám phá 

- Các giác quan của 

Khám phá 

- Bé tìm hiểu ngày 

Khám phá 

-Sự kỳ diệu của giấy  



và khỏe mạnh (MT8)  
 

bé  
 

Phụ nữ Việt Nam 

20/10  
 

 

T6 

Vận động 

- Bật liên tục về phía 

trước 

- TC: Bịt mắt bắt dê  
 

Âm nhạc 

- VĐTN: Rửa mặt 

như mèo  

- NH: Hãy lắng nghe 

- TC: Nghe tiếng hát 

đoán tên bạn  
 

Vận động 

- Chạy theo hướng 

thẳng 15m trong 

khoảng 10s  

- TC: Ai giỏi nhất  
 

Âm nhạc 

- VĐTN: Múa vui 

- Nghe hát: Bàn tay 

mẹ 

- TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

- Quan sát tranh ảnh và trò chuyện về cơ thể của trẻ, về bạn trai, bạn gái 

- Trò chuyện về thời tiết ngày hôm đó 

- Trò chuyện về bản thân của bé: tên, tuổi, sở thích,... 

- Cho trẻ thi làm mc giới thiệu về bản thân trẻ, giới thiệu về bạn của mình 

- Nhặt hoa, lá về làm bức tranh vườn trường  
 

- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của trẻ (MT99)  
 

- Vẽ tự do trên sân 

- Trò chuyện về ngày 20/10.Kể tên những người trẻ biết là phụ nữ 

- Làm thiệp tặng những người phụ nữ mà trẻ yêu mến 

- Trò chuyện về những thực phẩm cần thiết giúp bé lớn lên và khỏe mạnh 

- Trẻ tìm hiểu 1 số loại rau ở trường, tìm hiểu công dụng cách chế biến của 1 số loại rau  

*TCVĐ: Rồng rắn lên mây, Lộn cầu vồng, Ai trả lời đúng, Về đúng nhà, Thi xem ai 

nhanh nhất,Mèo đuổi chuột, Bé khéo tay, Nhảy bao bố, Kéo co...  
 

MT99 

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: Làm đồ chơi trang trí lớp học (T1); Khám bệnh cho các bạn trai và 

các bạn gái (T2); Vẽ tranh chào mừng ngày 20/10( T3); Phân loại đồ dùng đồ chơi 

trong lớp và ngoài sân trường(T4)  

MT24, 

MT64 



- Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng, nội trợ  
 

- Nhận xét được 1 số mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng gần gũi ( cho thêm 

đường nước cam sẽ ngọt hơn....) (MT24)  
 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây ( ngắt lá vàng, tưới nước cho cây...) 

- Góc khám phá: Sử dụng một số nguyên liệu để làm thí nghiệm với nước, với màu... 

- Góc học tập: Chơi với số ( In số và tô, tạo số bằng các nguyên vật liệu khác 

nhau,...).Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng. 

- Góc sách truyện: Xem sách, truyện có nội dung về bạn trai, bạn gái, các giác quan...  
 

- Xem sách, xem tranh ảnh, biết cầm sách đúng chiều,"đọc" sách theo tranh trong góc 

sách truyện (MT64)  
 

- Góc nghệ thuật: Làm đồ chơi, tô màu, cắt và dán đồ dùng đồ chơi, sáng tạo ra các đồ 

vật bằng các nguyên vật kiệu khác nhau. Sử dụng kí hiệu để “viết”: tên, làm thiệp chúc 

mừng ngày 20/10. Nghe và hát các bài hát trong chủ đề  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng,luyện tập kỹ năng lau mặt, đánh răng. Tự thay quần 

áo ướt khi bị ướt bẩn 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: không làm rôi vãi đồ ăn, không nói 

chuyện khi đang ăn...Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống 

- Trẻ biết mời cô và các bạn trước khi ăn. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và 

ích lợi của chúng đối với sức khỏe.  
 

- Nghe kể chuyện: Gấu con bị sâu răng, cái mồm  
 

-Nói tên và nhận biết được tên một số món ăn hằng ngày và dạng chế biến đơn giản: 

rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo... (MT9)  
 

MT9 

Hoạt động chiều - Trò chuyện về chủ đề : Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh  MT10, 



 

- Nói tên 1 số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản  

- Trò chuyện về bản thân trẻ ( tên, tuổi, sở thích, học trường , lớp nào…) 

- Nghe trẻ giới thiệu bản thân  

- Trò chuyện về ngày 20/10 

- Trẻ nói về ý tưởng tặng quà cho những người phụ nữ trẻ yêu mên trong ngày 20/10 

- Trò chuyện về cỏ thể của bé, đặc điểm chung, phân biệt cơ thể bạn trai bạn gái, nhận 

biết 5 giác quan. 

- Dậy trẻ các ký hiệu thông thường nhà vệ sinh, cấm lửa...  
 

- Ôn nhận biết phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới của bạn khác. 

- Ôn nhận biết số 3 

- Chơi với đồ chơi các góc  
 

+ Vệ sinh các góc chơi 

+ Dọn dẹp các góc chơi, lau lá cây...  

- Rèn trẻ thói quen cất đồ chơi đúng nơi qui định  
 

- Biết ăn để cao lớn, khỏe mạnh , thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để 

có đủ chất dinh dưỡng (MT10)  
 

- Trẻ cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật , dọn đồ chơi..) (MT70)  
 

- Rèn trẻ thói quen vệ sinh, có 1 số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc 

nhở (rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, súc miệng nước muối sau khi ăn, 

vứt rác đúng nơi quy định,...) (MT14)  
 

- Nhận ra kí hiệu thông thường trong cuộc sống: nơi nguy hiểm hộp điện, cầu thang 

trơn trượt, ổ cắm điện, nóng bỏng, ký hiệu nhà vệ sinh nam-nữ, cấm lửa, nơi nguy 

hiểm... (MT65)  
 

MT70, 

MT14, 

MT65 



Chủ đề - Sự kiện  
Tuần 1:Bé cần gì để 

lớn lên và khỏe mạnh  
Tuần 2:Cơ thể của bé  

Tuần 3: Mừng ngày 

phụ nữ việt nam 20-

10  

Tuần 4: Dự án về 

giấy   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

  

 

 


